
Tuần 19 YTCC1 YTCC2 YTCC3 YTCC4

30/12-3/1/2020 35 52 32 19

07g30 - 08g20 TTLS CBTT 2

08g30 - 09g20 TTLS CBTT 2

09g30 -10g20 TTLS CBTT 2

10g30 - 11g20 TTLS CBTT 2

13g30 - 14g20

VẬT LÝ - LÝ SINH TT PTSL

14g30 - 15g20

VẬT LÝ - LÝ SINH TT PTSL

15g30 - 16g20 HOÁ TT PTSL

16g30 - 17g20 HOÁ TT PTSL

07g30 - 08g20 TTLS CBTT 2

08g30 - 09g20 TTLS CBTT 2

09g30 -10g20 TTLS CBTT 2

10g30 - 11g20 TTLS CBTT 2

13g30 - 14g20 CBTT 2

14g30 - 15g20 CBTT 2

15g30 - 16g20 CBTT 2

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

07g30 - 08g20 THI KT TTLS CBTT 2 TT PTSL

08g30 - 09g20 SHTB TTLS CBTT 2 TT PTSL

09g30 -10g20 PHÒNG MÁY TTLS CBTT 2 TT PTSL

10g30 - 11g20 TTLS CBTT 2 TT PTSL

13g30 - 14g20
TT GIẢI PHẪU CBTT 2

14g30 - 15g20
TT GIẢI PHẪU CBTT 2

15g30 - 16g20
TT GIẢI PHẪU CBTT 2

16g30 - 17g20
TT GIẢI PHẪU
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THỜI GIAN 

HỌC

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm



07g30 - 08g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT PTSL

08g30 - 09g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT PTSL

09g30 -10g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT PTSL

10g30 - 11g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT PTSL

13g30 - 14g20

CBTT 2

14g30 - 15g20 CBTT 2

15g30 - 16g20 CBTT 2

16g30 - 17g20

Thứ Sáu



CNDD 1 CNDD 2 CNXN 1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNKTYH 1

50 57 43 55 56 30 38

GDTC THI NN THI TTLS TTBV THI

GDTC TIN HỌC TTLS TTBV TIN HỌC

GDTC TTLS TTBV

GDTC TTLS TTBV

VẬT LÝ - 

LÝ SINH

THI

NHI
THI THI TT TTBV GDTC

VẬT LÝ - 

LÝ SINH
HÓA HỌC XN TB 1 TTBV GDTC

HOÁ TTBV GDTC

HOÁ TTBV GDTC

NN 1 TT TTLS TTBV NN 1

NN 1 VI SINH 1 TTLS TTBV NN 1

NN 1 TT TTLS TTBV NN 1

NN 1 VI SINH 1 TTLS TTBV NN 1

SH - DT THI LT TT TTBV SH - DT

SH - DT XN TB 1 VI SINH 3 TTBV SH - DT

SH - DT TT TTBV SH - DT

SH - DT VI SINH 3 TTBV SH - DT

TT VI SINH TT TTLS TTBV TT

TT VI SINH SINH LÝ TTLS TTBV SINH LÝ

TT VI SINH TT TTLS TTBV TT

TT VI SINH SINH LÝ TTLS TTBV SINH LÝ

TT GIẢI 

PHẪU
GDTC TT TTBV GDTC

TT GIẢI 

PHẪU
GDTC VI SINH 3 TTBV GDTC

TT GIẢI 

PHẪU
GDTC TT TTBV GDTC

TT GIẢI 

PHẪU
GDTC VI SINH 3 TTBV GDTC
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TT TTLS TTBV TT

GIẢI PHẪU TTLS TTBV GIẢI PHẪU

TT TTLS TTBV TT

GIẢI PHẪU TTLS TTBV GIẢI PHẪU

THI 

XHHYH - 

NHYH

THI NHIỄM TT TTBV

VI SINH 1 TTBV

TT TTBV

VI SINH 1 TTBV

HUYẾT HỌC ĐÔNG MÁU



CNKTYH 2 CNKTYH3 CNKTYH4

39 52 25

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

THI

ATBX

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

CT

NÂNG CAO

CT

NÂNG CAO

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS
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TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

KT CHỤP X-QUANG THÔNG THƯỜNG 2CT NÂNG CAO


